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BIB.ID Title Auth. Pub. Year Classification ISBN

0014377252  Truyện Cổ Tích Việt Nam Dành Cho Bé Gái Nhiều Tác Giả
Nhà Xuất Bản Kim Đ
ồng

2015 380 9786042019323

0014377251  Truyện Cổ Tích Việt Nam Dành Cho Bé Trai Nhiều Tác Giả
Nhà Xuất Bản Kim Đ
ồng

2016 380 9786042019316

0015272330  Tu tu xình xịch(Tranh truyện Ehon Nhật Bản)
Mizumaru Anzai tác
giả

Kim Đồng 2021 P-ANZ 9786042222198

0014377271  Chú Sâu Háu Ăn Eric Carle Phụ nữ 2016 P-CAR 9786045636992

0014377270  Bull và Kana(Ehon Nhật Bản) Yumiko Fukuzawa Phụ nữ 2015 P-FUK 9786045629758

0014377267  Tất cả đều đi ị(Ehon Nhật Bản) Taro Gomi Phụ nữ 2015 P-GOM 9786045629741

0014386620  Cá vàng trốn ở đâu rồi nhỉ?(Ehon Nhật Bản) Taro Gomi Văn học 2015 P-GOM 9786046965152

0015272322  Gà con chạy trốn Gomi Taro tác giả Kim Đồng 2018 P-GOM 9786042111126

0015272325  Mọi người đã dạy tớ(Tranh truyện Ehon Nhật Bản)
Gomi Taro tranh vả
lời

Kim Đồng 2018 P-GOM 9786042119115

0015272338  Cùng lau cho sạch nào!(Ehon Nhật Bản) Hayashi Akiko NXB Phụ Nữ 2020 P-HAY 9786045674741

0014377253
 Kho báu của Rackham áo đỏ(Những cuộc phiêu lưu của
Tintin)

Hergé
Nhà Xuất Bản Tổng hợp
thành phố Hồ Chí Minh 2014 P-HER 9786045809419

0014377254  Cá mập vùng biển đỏ(Những cuộc phiêu lưu của Tintin) Hergé
Nhà Xuất Bản Tổng hợp
thành phố Hồ Chí Minh 2014 P-HER 9786045812228

0014377255  Bí mật tàu Kỳ Lân(Những cuộc phiêu lưu của Tintin) Hergé
Nhà Xuất Bản Tổng hợp
thành phố Hồ Chí Minh 2014 P-HER 9786045809402

0014377256  Cua càng vàng(Những cuộc phiêu lưu của Tintin) Hergé
Nhà Xuất Bản Tổng hợp
thành phố Hồ Chí Minh 2014 P-HER 9786045809396

0015272336
 Bài thể dục bắt chước của gấu trúc :Tái bản(Tranh truyện
Ehon Nhật Bản)

Satoshi Iriyama tác
giả

Kim Đồng 2020 P-IRI 9786042186063

0015272326  Cửa hàng bánh mì quạ(Tranh truyện Ehon Nhật Bản) Satoshi Kako tác giả Kim Đồng 2020 P-KAK 9786042186094
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0014377269  Bé Trứng(Ehon Nhật Bản) Toshiko Kanzawa Văn học 2016 P-KAN 9786046977759

0014377260  Những viên ngọc biết hát(Ngày Nảy Ngày Nay )
Lan Thường， Minh
Dức

Trẻ 2014 P-LAN 9786041046023

0015272335
 Mako và chuyến phiêu lưu trong bồn tắm(Tủ sách Người
mẹ tốt)

Matsuoka Kyoko lời NXB Phụ Nữ 2017 P-MAT 9786045638675

0015272311  Gư-ri và Gư-ra(Tranh truyện Ehon Nhật Bản)
Rieko Nakagawa ＆ Yuriko
Omura truyện tranh Kim Đồng 2020 P-NAK 9786042188814

0015272337  Gư-ri và Gư-ra đi dã ngoại(Tranh truyện Ehon Nhật Bản)
Rieko Nakagawa ＆ Yuriko
Yamawaki truyện tranh Kim Đồng 2020 P-NAK 9786042188821

0015272340
 Gư-ri và Gư-ra vị khách đặc biệt(Tranh truyện Ehon Nhật
Bản)

Rieko Nakagawa ＆ Yuriko
Yamawaki truyện tranh NXB Thế Giới 2020 P-NAK 9786047785964

0015272313
 Trường mẫu giáo của chú voi Grumpa :Tái bản(Ehon Nhật
Bản)

Nishiuchi Minami lời NXB Phụ Nữ 2021 P-NIS 9786043295771

0015272341  Mưa rơi(Tranh truyện Ehon Nhật Bản) Sato Wakiko tác giả NXB Thế Giới 2018 P-SAT 9786047744138

0015272342  Vất vả ngủ trưa(Tranh truyện Ehon Nhật Bản) Wakiko Sato tác giả Kim Đồng 2019 P-SAT 9786042140966

0015285610
 Bà Phí Quá :Tái bản lần thứ Nhất(Tranh truyện Ehon Nhật
Bản)

Mariko Shinju tác giả Thế giới 2019 P-SHI 9786047763313

0015272333  Xe buýt bento(Tranh truyện Ehon Nhật Bản) Mariko Shinju tác giả Kim Đồng 2021 P-SHI 9786042222228

0015272315  Món quà từ cửa sổ :Tái bản(Ehon Nhật Bản)
Nagako Suzuki
truyện tranh

Mỹ thuật 2020 P-SUZ 9786049914256

0014377261  Thợ sửa đèn trời(Ngày Nảy Ngày Nay )
Thanh Tâm， Xuân
Lộc

Trẻ 2014 P-THA 9786041046016

0015272339  Chiến công đầu tiên của bé Mi :tái bản(Ehon Nhật Bản) Tsutsui Yoriko lời NXB Phụ Nữ 2020 P-TSU 9786045689110

0015272329  Vươn lên， vươn lên(Tranh truyện Ehon Nhật Bản)
Shizuko Wakayama tá
c giả

Kim Đồng 2020 P-WAK 9786042182706
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